
Ngày:

Date:
07/02/2023

Chỉ số

Indices

Đóng cửa

Closing value

Tăng/Giảm

+/- Change

Thay đổi (%)

% Change

GTGD (tỷ 

đồng)

Trading 

value 

(bil.dongs)

1,065.84 -23.45 -2.15 12,167.54

1,069.50 -24.87 -2.27 5,390.48

1,321.54 -28.75 -2.13 5,097.92

1,111.75 -17.43 -1.54 1,383.96

1,012.11 -23.03 -2.22 10,488.40

1,016.69 -22.59 -2.17 11,872.37

1,627.79 -36.41 -2.19 12,688.00

1,510.91 -28.62 -1.86 967.25

748.74 -15.49 -2.03 665.06

514.25 -3.21 -0.62 163.75

1,186.88 -25.49 -2.10 4,451.38

1,584.57 11.72 0.75 17.10

612.43 -11.19 -1.79 1,710.88

2,533.39 3.12 0.12 121.30

1,448.90 -78.05 -5.11 2,036.16

931.30 -23.71 -2.48 1,544.29

880.16 -5.45 -0.62 192.92

1,629.69 -26.47 -1.60 2,870.43

1,530.95 -32.69 -2.09 4,270.38

1,588.28 -34.21 -2.11 4,450.27

1,639.28 -33.37 -2.00 2,421.64

1,713.42 -40.40 -2.30 8,572.86

Mã CK

Code

KLGD (cp)

Trading vol. (shares)

Mã CK

Code
%

Mã CK

Code
%

1 HPG 43,400,365 TNT 6.96% SRF -6.96%

2 HSG 26,728,080 PTL 6.94% TEG -6.96%

3 VND 24,116,379 DCL 6.91% DRH -6.95%

4 SHB 21,324,657 ST8 6.67% HHV -6.95%

5 TPB 20,702,514 ABR 6.58% PDR -6.91%

Nội dung

Contents
% %

KLGD (ck)

Trading vol. 

(shares)

5.87% 6.50%

VNREAL

VNUTI

VNCOND

VNCONS

VNENE

VNFIN

VNIND

VNIT

VNMAT

VNHEAL

VNFINSELECT

KLGD (ck)

Trading vol. (shares)

VNSI

Top 5 CP giảm giá

Top loser 

39,504,530 43,756,575 -4,252,045

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH

TRADING SUMMARY 

VNINDEX

VN30

1. Chỉ số chứng khoán

     (Indices)

VNMIDCAP

VNSMALLCAP

VN100

VNALLSHARE

VNXALLSHARE

VNX50

Tổng 673,372,904 12,171

VNDIAMOND

VNFINLEAD

2. Giao dịch toàn thị trường

    (Trading total)

Giao dịch của NĐTNN

(Foreigner trading)

Mua

Buying

Bán

Selling

Mua-Bán

Buying-Selling

Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày

(Top volatile stock up to date)

STT

No.

GTGD (tỷ đồng)

Trading val. (bil. Dongs)

Khớp lệnh

Top 5 CP về KLGD 

Top trading vol.

Top 5 CP tăng giá

Top gainer

Nội dung

Contents

595,116,634 10,024

Thỏa thuận 78,256,270 2,147



GTGD (tỷ 

đồng)

Trading val. 

(bil. Dongs)

8.64% 8.35%

STT

1 HPG 7,334,288 MWG 199,282,188 HPG

2 STB 7,319,106 STB 190,378,501 SSI

3 VND 5,400,600 HPG 150,573,134 STB

4 SSI 5,261,661 VCB 127,465,662 POW

5 MWG 3,955,054 SSI 103,487,269 VND

STT Mã CK

1 VFG

2 PNJ

123,178,431

119,536,670

75,621,642

67,846,621

Top 5 CP về KLGD

 NĐTNN mua ròng 

Sự kiện

VFG giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 22/02/2023.

PNJ nhận quyết định niêm yết bổ sung 81.997.568 cp (phát hành tăng vốn) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 07/02/2023.

3. Sự kiện doanh nghiệp

1,052

Top 5 CP về 

KLGD NĐTNN

Top trading vol.

Top 5 CP về 

GTGD NĐTNN

168,918,766

Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

(Top foreigner trading)

1,017 35


